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Lớp trưởng: Bùi Tấn Dương - SDT 01675179741

G. STT MSSV  Họ lót Tên  Lớp

1 14118132 Nguyễn Võ Trí Dương DH14CK

2 14118013 Bùi Tấn Dương DH14CK

3 14118158 Vũ Văn Hiếu DH14CK

4 14118191 Trần Hoài Linh DH14CK

5 14118050 Nguyễn Thành Phong DH14CK

6 14118012 Phạm Đăng Duy DH14CC

7 14118017 Nguyễn Thanh Điền DH14CK

8 14118123 Nguyễn Ngọc Cường DH14CK

9 14118087 Nguyễn Minh Tuân DH14CK

10 14118240 Trịnh Văn Son DH14CK

11 14118198 Mai Văn Minh DH14CK

12 14118192 Lê Thành Long DH14CK

13 14118188 Trần Nguyễn PhươngKhôi DH14CK

14 14118189 Nguyễn Tuấn Kiệt DH14CK

15 14118236 Nguyễn Văn Sang DH14CK

16 14118217 Đỗ Thanh Phong DH14CK

17 14118223 Phạm Hoàng Phương DH14CK

18 14118267 Nguyễn Hoàng Thông DH14CK

19 14118312 Hà Thành Vị DH14CK

20 14118313 Hoàng Tuấn Vũ DH14CK

21 14118102 Hồ Chí Bảo DH14CK

22 14153010 Trần Vũ Anh Duy DH14CD

23 14118181 Phạm Duy Khanh DH14CC

24 14118053 Ngô Tấn Phúc DH14CK

25 14118093 Trần Phước Vinh DH14CK

26 14118025 Lê Quang Hiển DH14CK

27 14118108 Trần Văn Bốn DH14CK

28 14118166 Võ Văn Hòa DH14CK

29 14118044 Cao Hữu Nhân DH14CK

30 14118214 Nguyễn Xuân Phát DH14CK

31 14118001 Bùi Văn An DH14CK

32 14118141 Trần Văn Điệp DH14CK

33 14118134 Nguyễn Văn Đại DH14CK
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34 14118218 Phạm Thanh Phong DH14CK

35 14118052 Châu Hoàng Phúc DH14CK

36 14118274 Trần Văn Thưởng DH14CC

37 14118004 Đồng Văn Bảo DH14CK

38 14118034 Đinh Đức Kiên DH14CK

39 14118314 Lương Trọng Vũ DH14CK

40 14118246 Trần Văn Tài DH14CK

41 14154031 Đặng Văn Long DH14OT

42 14154025 Nguyễn Phúc Hưng DH14OT

43 14118016 Phạm Tấn Đạt DH14CK

44 14118159 Phạm Tấn Hiệp DH14CK

45 14118067 Nguyễn Kiều Minh Thiên DH14CK

46 14118090 Lê Văn Tùng DH14CK

G. Số thứ tự nhóm

Hàng được tô màu: Nhóm trưởng

G.=X, được in nghiêng nghĩa là chưa có nhóm, 

STT: 44,45,46 liên hệ với nhau để lập nhóm mới. Hoặc liên hệ STT 41 để xin vào nhóm 09
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